TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 5
 (Áp dụng từ 6/9/2021)
	Ca
	Thứ
	Tiết
	Thời gian
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5

	











Sáng
	2
	1
	8h - 8h35’
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	8h40’ - 9h15’
	Toán
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	
	3
	9h30’ - 10h5’
	Khoa học
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	Khoa học

	
	
	4
	10h10’ - 10h45’
	Sử + Địa
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	Mĩ thuật

	
	3
	1
	8h - 8h35’
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn

	
	
	2
	8h40’ - 9h15’
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Toán
	Tập làm văn
	Tin học

	
	
	3
	9h30’ - 10h5’
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán

	
	
	4
	10h10’ - 10h45’
	LTVC
	LTVC
	LTVC
	LTVC
	LTVC

	
	4
	1
	8h - 8h35’
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tin học
	Tập đọc
	Thể dục

	
	
	2
	8h40’ - 9h15’
	C. Tả + ĐĐ
	Tin học
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc

	
	
	3
	9h30’ - 10h5’
	Tin học
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán

	
	
	4
	10h10’ - 10h45’
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Sử + Địa
	Sử + Địa

	
	5
	1
	8h - 8h35’
	Toán
	C. Tả + ĐĐ
	C. Tả + ĐĐ
	Tiếng Anh
	C. Tả + ĐĐ

	
	
	2
	8h40’ - 9h15’
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	C. Tả + ĐĐ
	Tiếng Anh

	
	
	3
	9h30’ - 10h5’
	LTVC
	Âm nhạc
	LTVC
	Toán
	Toán

	
	
	4
	10h10’ - 10h45’
	Mĩ thuật
	LTVC
	Âm nhạc
	LTVC
	LTVC

	
	6
	1
	8h - 8h35’
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tập làm văn

	
	
	2
	8h40’ - 9h15’
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	9h30’ - 10h5’
	Toán
	KC +K.thuật
	Sử + Địa
	Âm nhạc
	KC +K.thuật

	
	
	4
	10h10’ - 10h45’
	KC +K.thuật
	Sử + Địa
	KC +K.thuật
	KC +K.thuật
	Âm nhạc

	
Chiều
	Các ngày trong tuần
	
14h30’ - 16h
	Tự học
Hoàn thành nhiệm vụ HT
	Tự học
Hoàn thành nhiệm vụ HT
	Tự học
Hoàn thành nhiệm vụ HT
	Tự học
Hoàn thành nhiệm vụ HT
	Tự học
Hoàn thành nhiệm vụ HT



